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Bài 1 :   (2đ)   .Viết nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm của phương trình 

bậc nhất 2 ẩn sau:  2x – y = 3  

 

Bài 2 :   (4,5đ)  .Giải các hệ phương trình sau : 

a)  








1223

54

yx

yx
   b)   

x 0,5y 2

2x y 4

 


 
  c)  

3x 4y 11

5x 6y 20

 


 
 

 

Bài 3:  (2đ)  . ( Giải tóan bằng cách lập hệ phương trình) 

Một khu vườn hình chữ  nhật có chu vi là 100m. Nếu tăng chiều dài 2 m và giảm 

chiều rộng 1 m  thì diện tích giảm đi 10 m2. 

Tìm chiều dài và chiều rộng của khu vườn. 

 

Bài 4:   (1,5đ)    .Tìm giá trị m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất: 

mx y 2

x my 1
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ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM 

 

Bài 1 : (2 điểm)   

Viết đúng nghiệm tổng quát 0,5 đ  x 2 = 1đ 

Biểu diễn đúng 1đ  

 

Bài 2 : (4,5 điểm)   

 

a) 1,5đ  
b) 1đ5  
c) 1,5đ 

 

Bài 3 : (2 điểm)   

    Gọi chiều rộng khu vườn là: x (m)(x>1) 

                       chiều dài khu vườn là   : y (m)(y>x)                        (0,25đ)

  

      Chu vi khu vườn là      :  2(x+y) = 100    (0,25đ)

  

      Diện tích khu vườn là: xy                                           

      Diện tích khu vườn sau khi thay đổi là: (x1)(y+2)    (0,25đ)

  

                 Ta có hệ phương trình :   

     
2( ) 100

( 1)( 2) 10

 


   

x y

xy x y
                          (0,25đ)  

           
2 2 100

2 8

 

  

x y

x y
                                        (0,25đ)  
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36

14






y

x
    (nhận)                                  (0,25đ x 2)  

    Vậy chiều rộng khu vườn là: 14(m)                     

                        chiều dài khu vườn là  : 36(m)                               (0,25đ)

  

 

bài 4: (1,5đ) 

 

mx y 2

x my 1

 


 
      

y 2 mx

x m(2 mx) 1

 


  
     

2(1 m )x 1 2m

y 2 mx

   


 
     (0,25 x 3)  

 

Để hệ  phương trình có nghiệm duy nhất  thì m2 – 1 ≠ 0  0,25đ 

 

     m ≠ ± 1        0,25 đ x 2 

 

 

 

 


